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CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN ( Thế kỉ XIII- XIV )
CHỦ ĐỀ1: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI NHÀ TRẦN (Bài 13,14,15).
* MỤC TIÊU CHUNG.
1. Kiến thức:
Sau khi tìm hiểu chủ đề, học sinh nắn được:
-Nhà Trần thành lập và củng cố chế độ phong kiến tập quyền vững mạnh.
-Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ( Âm mưu của kẻ thù,chuẩn bị của ta, diễn biến chính, kết quả,nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử )
-Tình hình kinh tế ,văn hóa thời Trần.
2. Năng lực:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

*******************************
Tiết 21: I. SỰ THÀNH LẬP NHÀ TRẦN VÀ CỦNG CỐ CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( BÀI 13-I )
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh :
- Trình bày những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội cuối thời Lý dẫn tới sự sụp đổ của triều đại Lý. Trần Cảnh lên ngôi vua, thiết lập triều đại Trần.
- Biết những nét chính về tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật thời Trần.
2. Năng lực:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề…
3. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu.
- Tranh ảnh,sơ đồ và những câu chuyện liên quan đến nội dung bài học
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh, câu chuyện liên quan đến nội dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu:
-Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của  chủ đề, bài học cần đạt được 
-Nhận xét được tình hình nước ta thời Lý,tạo tâm thế để học sinh vào tìm hiểu nội dung chủ đề và bài học.
b) Tổ chức thực hiện:
GV cho học sinh xem hình ảnh và trả lời câu hỏi rồi dẫn vào bài.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Nhà Lý sụp đổ.
a) Mục tiêu: HS biết được hoàn cảnh thành lập triều đại Trần.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc SGK.
-HS thảo luận theo các nhóm (ở nhà)
- Nhóm 1,2 đọc SGK mục 1 và trả lời câu hỏi:
Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh nào?.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS đọc SGK và hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV để trả lời được:
-Nêu những biểu hiện về sự suy yếu của nhà Lý?
-Việc làm nói trên của vua quan nhà Lý dẫn tới hậu quả gì?
-Trước tình hình đó nhà Lý đã làm gì?
( Dựa vào thế lực họ Trần ,nhân cơ hội đó nhà Trần buộc nhà Lý phải nhường ngôi)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
-Đại diện nhóm 1 trả lời,nhóm 2 và cả lớp nhận xét,bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức.
	1. Nhà Lý sụp đổ.
- Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu, chính quyền không chăm lo đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đoạ.
- Kinh tế khủng hoảng, mất mùa, dân li tán.
- Một số thế lực phong kiến địa phương nổi dậy, nhà Lý buộc phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn.
- Đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần được thành lập.


Hoạt động 2: Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền
a) Mục tiêu: Biết được những nét chính về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
-HS thảo luận theo các nhóm (ở nhà)
- Nhóm 3,4 đọc SGK mục 2 và trả lời câu hỏi: 
Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần và so sánh với thời Lý?
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 
 - Tổ chức bộ máy quan lại và các đơn vị hành chính thời Trần được hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn thời Lý ; chế độ tập quyền thời Trần được củng cố hơn thời Lý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
-Đại diện nhóm 3 trả lời,nhóm 4 và cả lớp nhận xét,bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
-Gv: Vua Trần thường nhường ngôi sớm cho con, tự mình xưng là thái thượng hoàng & cùng con quản lí đất nước. Các chức đại thần do người trong họ nắm giữ. Đặt thêm một số cơ quan, một số chức quan, cả nước chia làm 12 lộ.
-GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền.
- Bộ máy quan lại thời Trần cũng giống như thời Lý, được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền, gồm 3 cấp nhưng chặt chẽ hơn : triều đình, các đơn vị hành chính trung gian từ lộ, phủ, huyện, châu và cấp hành chính cơ sở là xã.
- Thời Trần thực hiện chế độ Thái thượng hoàng.
- Đặt thêm một số cơ quan,chức quan  như  Quốc sử viện, Thái y viện, Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ...
- Các quý tộc họ Trần được phong vương hầu và ban thái ấp.
- Cả nước chia lại thành 12 lộ
->phủ ->châu,huyện ->xã.


Hoạt động 3: Pháp luật thời Trần.
a) Mục tiêu: Biết được những nét chính về luật pháp thời Trần
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 -HS thảo luận theo các nhóm (ở nhà)
- Nhóm 5,6 đọc SGK mục 3 và trả lời câu hỏi: 
Em hãy trình bày những nết chính về pháp luật thời Trần và so sánh với thời Lý?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
-Đại diện nhóm 5 trả lời,nhóm 6 và cả lớp nhận xét,bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	3. Pháp luật thời Trần.
-Nhà Trần ban hành Quốc triều hình luật dựa trên luật thời Lý và bổ sung thêm một số điều về tư hữu tài sản và mua bán ruộng đất.
-Cơ quan pháp luật được tăng cường và hoàn thiện hơn.
-Đặt cơ quan thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về sự thành lập của nhà Trần.
b) Tổ chức thực hiện:
GV trình chiếu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời.
Câu 1: Nhà Trần thành lập thời gian nào?
A. Năm 1226              B. Năm 1227               C. Năm 1228            D. Năm 1229
Câu 2: Vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Lý là ai?
A. Lý Thánh Tông        B. Lý Nhân Tông      C. Lý Chiêu Hoàng    D. Lý Công Uẩn
Câu 3: Nhà Trần ban hành bộ luật nào để củng cố pháp luật?
A. Luật Hồng Đức       B. Quốc triều hình luật   C. Luật hình thư         D. Luật Gia Long
Câu 4: Điểm giống nhau về cơ cấu tổ chức bộ máy quan lại thời Trần với thời Lý
A. Nhà nước tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền
B. Đứng đầu nhà nước là vua và Thái thượng hoàng
C. Đều có chức Hà đê sứ
D. Giúp việc cho vua có quan đại thần, quan văn. quan võ
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a)  Mục tiêu:
Rút ra được bài học kinh nghiệm qua sự suy yếu về mọi mặt  cuối thời Lý và quá trình thành lập của nhà Trần.
b)  Tiến trình hoạt động
-GV giúp HS nắm vững kiến thức bài học.
-GV nhắc HS học bài cũ và chuẩn bị bài mới.
+Nhóm 1,2: Tìm hiểu về quân đội thời Trần so sánh quân đội  thời Lý.
+Nhóm 3,4 :Tìm hiểu nhà Trần Xây dựng và củng cố quốc phòng ntn ?
+Nhóm 5,6: Nhận xét về tình hình nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần thế kỉ XIII.
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